	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	​​​​
	


DANH SÁCH

Báo cáo Ứng dụng về Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2020 
(Kèm theo công văn số: …../SKHCN-TTTT&TK ngày 16 tháng 11 năm 2020)

	STT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	Tên cơ quan, đơn vị báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
	Quyết định của UBND tỉnh

	
	Năm 2015
	
	

	1
	Nhân rộng mô hình sản xuất phân hữu cơ có sử dụng hệ thống thông khí ASP (Aerated Static Pile) tại nông hộ tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 1656/QĐ-UBND

Ngày: 07/09/2015

	2
	Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
 Vĩnh Long


	Số 1655/QĐ-UBND

Ngày: 07/09/2015

	3
	Nghiên cứu nung sản phẩm gốm đỏ bằng lò nung gạch liên hoàn Vĩnh Long.
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	Số: 1652/QĐ-UBND 

Ngày: 07/09/2015

	4
	Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng chất keo tụ tích điện nhằm nâng cao hiệu quả quá trình xử lý nước thải có chứa độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng cao
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
	Số: 317/QĐ-UBND

Ngày: 16/02/2016

	5
	Chiến lược Merketing (về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội) địa phương tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	nt

	6
	Hoàn thiện mô hình mỗi làng một sản phẩm (OCOP) đối với bánh tráng Cù Lao Mây tại xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	nt

	7
	Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững cho hộ dân theo hướng nông thôn mới tại 3 xã: Trung Hiếu huyện Vũng Liêm, Thành Đông huyện Bình Tân và Bình Hòa Phước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	nt

	8
	Thực trạng và giải pháp phòng ngừa và điều trị bệnh răng miệng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	nt

	9
	Mở rộng ứng dụng giá thể hữu cơ, dung dịch dinh dưỡng trong canh tác rau, quả và hoa kiểng tại Vĩnh Long
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Vĩnh Long
	nt

	10
	Nghiên cứu phát triển và tạo sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp nguồn lợi trái cây, làng nghề, sinh thái nhân văn trên vùng địa linh nhân kiệt tỉnh Vĩnh Long
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
	nt

	11
	Cải tiến công nghệ và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng rượu Đế tỉnh Vĩnh Long
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	nt

	12
	Nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ 15 - 49 tuổi tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	nt

	13
	Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng bản đồ dược liệu, bảo tồn tài nguyên nguồn cây thuốc Nam bản địa tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	nt

	
	Năm 2016
	
	

	14
	Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục trái Bưởi ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 1673/QĐ-UBND

Ngày: 05/08/2016

	15
	Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 1678/QĐ-UBND

Ngày: 05/08/2016

	16
	Hoàn thiện thiết kế, chế tạo và thử nghiệm bộ tiết kiệm xăng trên xe máy
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	Số: 2545/QĐ-UBND

Ngày: 24/10/2016

	17
	Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	Số: 704/QĐ-UBND 

Ngày: 12/04/2017

	18
	Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 704/QĐ-UBND

Ngày: 12/04/2017

	19
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	nt

	20
	Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Công Thương
	nt

	21
	Nghiên cứu tuyển chọn nâng cao chất lượng và ứng dụng sản xuất các giống nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Long


	nt

	22
	Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Vĩnh Long
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long
	nt

	23
	Lịch sử giáo dục tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2010)
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Vĩnh Long
	nt

	24
	Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	nt

	
	Năm 2017
	
	

	25
	Giải pháp tổng thể ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
	Sở Thông tin và truyền thông.
	Số: 126/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	26
	Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 127/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	27
	Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế
	Số: 128/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	28
	Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long.
	Sở Công Thương
	Số: 129/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	29
	Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý, ứng xử cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số: 130/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	30
	Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số: 131/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	31
	Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số: 132/QĐ-UBND;
Ngày: 19/01/2018

	32
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
	Số: 1337 /QĐ-UBND;
Ngày: 21/06/2017

	33
	Đánh giá công bằng và đáp ứng trong chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	nt

	34
	Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long  
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
	nt

	35
	Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long 
	Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
	nt

	36
	Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
	nt

	37
	Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá độ tin cậy của một số công trình xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
	nt



	
	Năm 2018
	
	

	38
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch và thiết bị sấy cây lác ở tỉnh Vĩnh Long
	Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long


	Số: 73/QĐ-UBND

Ngày: 10/01/2019

	39
	Xây dựng quy trình và mô hinh quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số:255/QĐ-UBND

Ngày: 25/01/2019

	40
	Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển ra hoa và cải thiện năng suất, chất lượng Thanh trà (Bouea Oppositifolia (Roxb.) Meisner) ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn 
tỉnh Vĩnh Long
	Số:566/QĐ-UBND

Ngày: 13/03/2019

	41
	Tổng kết thực tiễn ứng dụng các phác đồ có hiệu quả trong châm cứu điều trị một số bệnh thường gặp ở tỉnh Vĩnh Long
	Hội Châm cứu tỉnh Vĩnh Long
	Số:594/QĐ-UBND

Ngày: 15/03/2019

	42
	Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	UBND huyện Mang Thít
	Số:936/QĐ-UBND Ngày: 25/04/2019

	43
	Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm tại tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số:1037/QĐ-UBND Ngày: 08/05/2019

	44
	Xây dựng mô hình sản xuất Chôm chôm, Sầu riêng Ri 6 ở tỉnh Vĩnh Long đạt năng suất, chất lượng cao, có mã số mã vạch, liên kết tiêu thụ được sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Vĩnh Long
	Số: 1481/QĐ-UBND Ngày: 10/06/2019

	45
	Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (1975-2014)
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
	Số:1755/QĐ-UBND Ngày: 02/07/ 2019

	46
	Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực

vật phổ biến trong rau củ tại tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
	Số:2313/QĐ-UBND Ngày: 10/09/2019

	47
	Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long
	Sở Công Thương 
tỉnh Vĩnh Long
	Số:2314/QĐ-UBND  Ngày: 10/09/2019

	
	Năm 2019
	
	

	48
	Xây dựng đề án Bảo tàng nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
	Số: 1302/QĐ-UBND  Ngày: 03/06/2020

	49
	Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái Thanh trà ở tỉnh Vĩnh Long
	TT. Ứng dụng (chính)
Sở Nông nghiệp &PTNT 
Sở Công thương, TX. Bình Minh (phối hợp ứng dụng)
	Số: 1168/QĐ-UBND  Ngày: 18/05/2020

	50
	Thử nghiệm xây dựng một số mô hình AQUAPONIC nuôi thủy sản ở tỉnh Vĩnh Long
	TT. Ứng dụng (chính)

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp &PTNT (phối hợp ứng dụng)
	Số: 1168/QĐ-UBND  Ngày: 18/05/2020

	51
	Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số: 1169/QĐ-UBND  Ngày: 18/05/2020

	52
	Nghiên cứu, đề xuất quy trình chẩn đoán, phòng và trị bệnh cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi trong bè ở tỉnh Vĩnh Long
	Sở Nông nghiệp &PTNT
	Số: 1170/QĐ-UBND  Ngày: 18/05/2020

	Tổng cộng: 52 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh


	DUYỆT LÃNH ĐẠO


	XÁC NHẬN

Trung tâm Thông tin và Thống kê  KH&CN

P.GIÁM ĐỐC
Đậu Xuân Toàn
	Vĩnh Long, ngày 16 tháng 11 năm 2020
Người lập

Lý Minh Phương


7

